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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 29/03/2022 

                                     Môn: CƠ LÝ THUYẾT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1  

 Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết tại A 

và B như hình vẽ. 

 

0,50 

Hệ lực phẳng cân bằng:  A 1 2A AV , H , M , M , P , Q , P 0
    

 

Hợp lực:Q 6 3 18 kN    
0,50 

Lập phương trình cân bằng: 

A 2X 0 H P 0               
0,25 

   A 2H P 40 kN  >0 (HA cùng chiều giả thiết) 0,25 

A 1Y 0 V P Q 0               0,25 

AV 15 18 33 kN 0     (VA cùng chiều giả thiết) 0,50 

A A 2 1M 0 M M P 2 P 2 Q 3,5 0           0,25 

AM 20 80 30 63 33 kNm 0        

(chiều MA cùng chiều giả thiết) 
0,50 

  Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2  

- Hệ chính AC, hệ phụ CE. 

- Xét hệ phụ CE: xác định phương, giả thiết chiều phản lực như 

hình vẽ.  

0,50 
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H

G

Y

XO

2m 1m

60°

 

O OCH CD.sin 60 1,73m;EG DE.sin 60 0,87m     

- Hệ lực cân bằng:  C C 2 EV ,H , P , V 0
   

 

- Lập phương trình cân bằng: 

O
C 2X 0  H P .cos60 0     

C 2 EM 0  -P .CH V .3 0     

E C 2M 0 -V .3+P .EG 0    

 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

- Giải hệ phương trình:  

HC = -12,50 kN < 0 (chiều HC ngược chiều giả thiết) 

VE = 14,43 kN > 0 (chiều VE cùng chiều giả thiết) 

VC = 7,22 kN > 0 (chiều VC cùng chiều giả thiết) 

 

0,25 

0,25 

0,25 

-Xét hệ chính ABC: giả thiết phương, chiều phản lực như hình vẽ  

Y

XO

1,5m 1,5m

M

 

0,50 

 

- Lập phương trình cân bằng 

A CX 0  H - H 0    

A A 1 CM 0 M + M - P .1,5 - V .3 0    

C A 1M 0 .3  M + M + P .1,5 0     AV  

 

0,25 

0,25 

0,25 

- Giải hệ phương trình:  

HA = -12,50 kN < 0 (chiều HA ngược chiều giả thiết) 

MA = -3,35 kNm < 0 (chiều MA  ngược  chiều giả thiết) 

VA = 17,22 kN > 0 (chiều VA cùng chiều giả thiết) 

 

0,25 

0,25 

0,25 

  Tổng điểm câu 2 4,0đ 

3 a 
- Phân tích chuyển động:  

   + Hệ trục 1 và 3: chuyển động quay quanh O1 cố định. 
0,75 
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  + Hệ trục 2: chuyển động quay quanh O2 cố định. 

   + Vật A: chuyển động tịnh tiến. 
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b 

Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của hệ trục 1 

- Xét hệ trục O2 có: 
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0,25 

 

0,25 

- Theo truyền chuyển động quay giữa hệ trục 1 và 2:       

1 1 2

2 2 1

r

r

 

 
 

 
 

0,5 

- Vận tốc góc và gia tốc góc của hệ trục 1: 
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0,25 

 

0,25 

c 

Xác định vận tốc và gia tốc của vật A  

- Hệ trục 1 và hệ trục 3 chuyển động đồng trục: 

                        1
3 1 ( )at s      

- Vận tốc và gia tốc vật A là : 

3 3 40 40 ( / )AV r at at cm s    
 

                    

2( ) ' 40 ( / )A AW V a cm s   

 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

  Tổng điểm câu 3 3,0đ 

 

 


